
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /TB-KSBT Đồng Tháp, ngày        tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “In ấn tài 
liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật năm 2026” với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá:
- Tên chủ đầu tư: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT.
- Địa chỉ: Số 316, Quốc lộ 1A, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Ông Võ Thành Hòa, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ.
- Số điện thoại: 0398235202
- Email: vothanhhoa.dptg@gmail.com 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (cơ sở 1). Địa chỉ: Số 

316, Quốc lộ 1A, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.
- Nhận qua email: pkhnvcdcdt@gmail.com 
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến trước 08h00 ngày 20 tháng 7 năm 2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu lực.
II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ:
1. Danh mục và mẫu báo giá “In ấn tài liệu của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật năm 2026”: Theo Phụ lục I và II đính kèm.
2. Yêu cầu và địa điểm cung cấp: Hàng hóa phải được vận chuyển, giao 

trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp và phải đảm bảo đúng 
chất lượng, số lượng, được bảo quản theo yêu cầu. Địa điểm tiếp nhận cụ thể như 
sau: 

mailto:vothanhhoa.dptg@gmail.com
mailto:pkhnvcdcdt@gmail.com


+ Cơ sở 1, địa chỉ: Số 316, Quốc lộ 1A, tổ 22, khu phố Long Hưng, phường 
Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

+ Cơ sở 2, địa chỉ: Số 394, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng 
Tháp.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: sau 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Sau khi thực hiện dịch 

vụ theo hợp đồng đã ký và Nhà thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (Hoá 
đơn GTGT và các tài liệu khác (nếu có)), Bên mời thầu sẽ thanh toán 01 lần duy 
nhất theo hình thức chuyển khoản cho Nhà thầu.

5. Các thông tin khác (nếu có): Một số tài liệu in ấn, chủ đầu tư cần phải 
trình cấp có thẩm quyền duyệt chủ trương, khi được đồng ý cấp phép xuất bản tài 
liệu không kinh doanh thì sẽ tiến hành in ấn. Quy trình này được thực hiện song 
song với quy trình xét chọn nhà thầu theo quy định về đấu thầu.

Rất mong các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm và gửi 
báo giá theo thông tin nêu trên.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TCHC (đăng tải);
- Lưu: VT, KHNV.

GIÁM ĐỐC

Võ Thanh Nhơn



PHỤ LỤC I:
DANH MỤC IN ẤN TÀI LIỆU CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số             /TB-KSBT ngày      tháng 7 năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)
STT Tên hàng hóa/ dịch vụ Tiêu chuẩn/yêu cầu kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú

I 
KHOA PHÒNG CHỐNG BỆNH 
TRUYỀN NHIỄM - KÝ SINH 
TRÙNG VÀ CÔN TRÙNG

   

1
Sổ theo dõi người được tiêm vắc xin 
phòng Dại và huyết thanh kháng Dại Khổ 30x40 bìa đài loan 2 mặt 140 trang Fo 2 mặt Quyển 100  

2
Băng rôn “Tiêm vắc xin phòng dại ngay 
khi bị động vật cắn là cách tốt nhất để 
phòng, chống bệnh Dại.”

- Chất liệu bạt Hiflex, kích thước 1 m x 5 m, nền 
xanh, chữ trắng. 
- Giao hàng: tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ 
sở 1 (phường Trung An) 12 cái; Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật cơ sở 2 (phường Mỹ Trà)

Cái 25  

3 Sổ tiêm chủng trẻ em tuyến xã (Sổ A2.1) Khổ 30x40 bìa ĐL 2 mặt 112 trang Fo 70 2 mặt Cuốn 600  

4
Sổ tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ (Sổ 
A2.2)

Bìa couche 250 khổ 20x30 đóng lòng 44 trang 2 
mặt Fo 70 Cuốn 200  

5
Sổ quản lý vắc xin, bơm kiêm tiêm, hộp 
an toàn (dùng cho tuyến xã, phường) Khổ 20 x 30 Fo 70 in 2 mặt 50 trang bìa đài loan Cuốn 600  

6
Sổ theo dõi các trường hợp phản ứng bất 
thường sau tiêm Khổ 20 x 30 Fo 70 in 2 mặt 40 trang bìa đài loan Cuốn 150  

7
Bảng kiểm trước tiêm chủng đối với trẻ 
em từ 1 tháng tuổi trở lên tại cơ sở tiêm 
chủng ngoài bệnh viện

Giấy Fo 70 A5 1 mặt Tờ 320.000  

8
Bảng kiểm trước tiêm chủng đối với trẻ 
dưới 1 tháng tuổi tại bệnh viện Giấy Fo 70 A5 1 mặt Tờ 50.000  

9
Bảng kiểm trước tiêm chủng đối với trẻ 
dưới 1 tháng tuổi tại các cơ sở tiêm 
chủng ngoài bệnh viện 

Giấy Fo 70 A5 1 mặt Tờ 5.000  



STT Tên hàng hóa/ dịch vụ Tiêu chuẩn/yêu cầu kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú

II KHOA TRUYỀN THÔNG GIÁO 
DỤC SỨC KHỎE    

10 Bướm Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
Giấy couche 100 gsm, in 4 màu trên cả 2 mặt. 
Kích thước: 20,5 cm x 29,5 cm, đã bao gồm công 
maket và lệ phí giấy phép xuất bản phẩm.

Tờ 25.000  

11 Bướm Phòng, chống bệnh dại
Giấy couche 100 gsm, in 4 màu trên cả 2 mặt. 
Kích thước: 20,5 cm x 29,5 cm, đã bao gồm công 
maket và lệ phí giấy phép xuất bản phẩm.

Tờ 15.000  

12
Bướm Phòng, chống bệnh tay chân 
miệng

Giấy couche 100 gsm, in 4 màu trên cả 2 mặt. 
Kích thước: 20,5 cm x 29,5 cm, đã bao gồm công 
maket và lệ phí giấy phép xuất bản phẩm.

Tờ 10.000  

13
Áp phích Phòng, chống bệnh sốt xuất 
huyết

Giấy couche 200 gsm, in 4 màu trên 1 mặt, cán 
bóng, decal. Kích thước 54 cm x 79 cm. Đã bao 
gồm công maket và lệ phí giấy phép xuất bản 
phẩm.

Tờ 900  

14 Áp phích Phòng, chống bệnh dại

Giấy couche 200 gsm, in 4 màu trên 1 mặt, cán 
bóng, decal. Kích thước 54 cm x 79 cm, đã bao 
gồm công maket và lệ phí giấy phép xuất bản 
phẩm.

Tờ 800  

15
Áp phích Phòng, chống bệnh do não mô 
cầu

Giấy couche 200 gsm, in 4 màu trên 1 mặt, cán 
bóng, decal. Kích thước 54 cm x 79 cm, đã bao 
gồm công maket và lệ phí giấy phép xuất bản 
phẩm.

Tờ 800  

16 Băng rôn lưu động In màu kỹ thuật số trên chất liệu hiflex, dày 0,36 
mm, dán biên, đóng khoen 4 góc. Cái 15  

17 Sản xuất lịch để bàn 

In thông điệp về PCTHTL. Quy cách: Chất liệu 
giấy cao cấp dày dặn, gáy lò xo chắc chắn. Mỗi 
trang là một tháng dương lịch, có đi kèm ngày 
tháng âm lịch và chú thích các ngày lễ lớn trong 
năm, đóng vào hộp bìa bóng đựng quyển lịch. 

Cuốn 900  



STT Tên hàng hóa/ dịch vụ Tiêu chuẩn/yêu cầu kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú
Ngôn ngữ Tiếng Việt. Kích thước: 19 cm x 22 
cm.

III KHOA SỨC KHỎE SINH SẢN    

18 Sổ theo dõi sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em

Khổ thành phẩm: 14,5 x 20,5 cm:
- Sổ gồm 3 phần đóng lồng thành cuốn: 
+ Ruột dày 100 trang in 4 màu, 2 mặt. 
+ Loại giấy: Fort 70gsm
- Định lượng 100 + 2 tờ biểu đồ tăng trưởng của 
bé trai - gái. Khổ 21 x 45 cm, in 4 màu, 2 mặt 
trên loại giấy couche 150 g/m².
- Bìa in 4 màu, 2 mặt trên giấy couche 250 gsm. 

Quyển 15.000  

19 Nuôi con bằng sữa mẹ

Giấy couche 100 gsm, in 4 màu trên cả 2 mặt, 
cán mờ, bẻ gập đôi. Kích thước: 26 cm x 18 cm, 
đã bao gồm công maket và lệ phí giấy phép xuất 
bản phẩm.

Tờ 3.900  

20 Chăm sóc sức khỏe mẹ và con sau sinh

Giấy couche 100 gsm, in 4 màu trên cả 2 mặt, 
cán mờ, bẻ gập đôi. Kích thước: 26 cm x 18 cm, 
đã bao gồm công maket và lệ phí giấy phép xuất 
bản phẩm.

Tờ 3.900  

21 Chăm sóc sức khỏe bà mẹ khi mang thai

Giấy couche 100 gsm, in 4 màu trên cả 2 mặt, 
cán mờ, bẻ gập đôi. Kích thước: 26 cm x 18 cm, 
đã bao gồm công maket và lệ phí giấy phép xuất 
bản phẩm.

Tờ 3.900  

IV KHOA KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ    

22
Mẫu 9: Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý 
y tế hàng hóa phương tiện vận tải đường 
bộ, đường sắt, đường hàng không.

Đóng quyển 2 liên không dùng giấy than. Khổ 
thành phẩm 30 x 20 cm, đóng cuốn 100 trang, in 
2 màu 1 mặt giấy cacbon trắng, vàng, bìa fort 
180 gsm màu xanh.

Cuốn 90  



STT Tên hàng hóa/ dịch vụ Tiêu chuẩn/yêu cầu kỹ thuật ĐVT Số lượng Ghi chú

23
Mẫu 10: Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý 
y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu 
thuyền

Đóng quyển 2 liên không dùng giấy than. Khổ 
thành phẩm 30 x 20 cm, đóng cuốn 100 trang, in 
2 màu 1 mặt giấy cacbon trắng, vàng, bìa fort 
180 gsm màu xanh.

Cuốn 195  

24
Mẫu 12: Mẫu giấy chứng nhận kiểm 
dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt

Đóng quyển 2 liên không dùng giấy than. Khổ 
thành phẩm 30 x 20 cm, đóng cuốn 100 trang, in 
2 màu 1 mặt giấy cacbon trắng, vàng, bìa fort 
180 gsm màu xanh.

Cuốn 5 

V PHÒNG KHÁM ĐA KHOA    
25 Giấy khám sức khỏe lái xe mặt 4 Khổ A4, In 1 mặt, 1 màu Tờ 3.000  

26 Giấy khám sức khoẻ bổ túc hồ sơ mặt 5 Khổ A4, In 1 mặt, 1 màu Tờ 3.000  

27 Phiếu xét nghiệm xin việc, bổ túc hồ sơ Khổ A5, In 1 mặt, 1 màu Tờ 1.000  

28 Túi đựng hồ sơ khám sức khoẻ Kích thước: 25x35cm, màu cam Túi 4.000  

29 Phiếu theo dõi tiêm phòng bệnh Dại Khổ A5, In 2 mặt, 1 màu Tờ 7.000  

30 Phiếu tiêm ngừa uốn ván Khổ A5, 2 mặt Tờ 7.000  

31 Phiếu xét nghiệm Khổ A5, In 1 mặt, 1 màu Tờ 5.000  

32 Sổ theo dõi tiêm ngừa Khổ A5, 2 bìa màu hồng, mỗi bìa in 2 mặt; bên 
trong 6 trang 2 mặt, đóng cuốn ở giữa Cuốn 7.000  

33 Sổ sức khoẻ phụ nữ
Khổ A5, 2 bìa màu xanh dương, mỗi bìa in 2 
mặt; bên trong 6 trang in 2 mặt, đóng cuốn ở 
giữa

Cuốn 700  

Tổng cộng: Danh sách có 33 khoản./.



PHỤ LỤC II:
Mẫu báo giá
BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng 
sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên 
danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các dịch vụ như sau:

1. Báo giá cho các hàng hoá và dịch vụ liên quan:

STT Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐVT Số lượng Đơn giá (VND) Thành tiền
(VND) Ghi chú

1 ....
2 ….
n …

TỔNG CỘNG
Bằng chữ:

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ 
hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng … năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 
4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:
- Đơn giá đã bao gồm Thuế GTGT (VAT) và các chi phí khác (nếu có);
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 
toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá 
giá;

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.



…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

* Lưu ý: Báo giá chỉ được xem là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu do bên mời báo giá đưa ra trong thông báo, được ký và 
đóng dấu xác nhận bởi người đại diện hợp pháp hoặc được ủy quyền bởi người đại diện hợp pháp của Nhà cung cấp dịch vụ. Các trường 
hợp khác sẽ được xem là không hợp lệ và Bên mời báo giá sẽ không giải quyết các khiếu nại sau này.
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